
TT HỌ VÀ TÊN TK CHUYỂN
THỜI GIAN 

GIAO DỊCH
SỐ TIỀN GHI CHÚ

1
CÁC TẤM LÒNG HẢO TÂM ỦNG HỘ QUA 

TK CÁ NHÂN NGUYỄN VĂN DŨNG

TK CHUYỂN 

101882293385

22/04/2025  

12:00:23 
20.020.000

Bảng kê chi 

tiết kèm theo

2 NGUYEN THI LINH 10793987
22-04-2025 

08:40:23
300.000

3 BUI THI KIM KHUYEN 8932214121970
20-04-2025 

19:23:41
200.000

4 701888888
20-04-2025 

16:45:14
300.000

5 NGUYEN TAN TRUNG 1025205000
19-04-2025 

18:43:53
1.000.000

6 NGUYEN CAO THIEN LONG 04301010559538
19-04-2025 

11:58:48
200.000

7 QUYEN ANH NGOC 210114849080595
18-04-2025 

20:40:57
200.000

8 VND-TGTT-NGUYEN LE THY TRANG 19037577097013
18-04-2025 

20:39:20
200.000

9 PHAM VAN NHAN 555501121990
18-04-2025 

20:31:23
20.000

10KlbFundtransfer247 VPDD THUONG TRU BAO GD VA TD KHU VUC BTB11468933
18-04-2025 

19:45:54
300.000

11 ACC 130379
18-04-2025 

19:36:59
100.000

12 QUYEN HUY ANH 3140789421
18-04-2025 

18:53:47
500.000

13 NGUYEN THI HUONG TRAM 1049518950
18-04-2025 

18:47:55
50.000

14 VO NGOC MINH TRUC 0181002371076
18-04-2025 

18:44:11
200.000

15 PHAM THI HIEN 1049609677
18-04-2025 

17:59:30
100.000

16 CAO THI HUONG 2220020731
18-04-2025 

17:57:01
500.000

17 VO THI HUYEN TRINH 95968686868
18-04-2025 

17:28:15
100.000

18 ACC 224998688
18-04-2025 

16:58:47
1.000.000

19 PHAM THI PHUONG 6140386883979
18-04-2025 

16:46:09
300.000

20 DAO THI HUE 24092008
18-04-2025 

16:38:46
1.000.000

21 NGUYEN LE PHUONG 000002533478
18-04-2025 

16:35:23
50.000

22 VO THI THUY NGA 28845357
18-04-2025 

16:18:29
500.000

23 MAI TIEN CHUNG 103876761742
18-04-2025 

16:16:53
200.000

24 TRINH THI MAI CHINH 1122666668
18-04-2025 

15:52:51
1.000.000

25 NGUYEN THI NGA 16112009001
18-04-2025 

15:49:56
200.000

SAO KÊ DANH SÁCH BẠN ĐỌC ỦNG HỘ 

GĐ CHÁU PHƯỚC SANG TẠI THẠCH SƠN, THẠCH HÀ, HÀ TĨNH

Từ ngày 18/4/2025 - 12h00, ngày 22/4/2025, Báo Giáo dục và Thời đại nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng

hộ mã số MT30: GĐ cháu Phước Sang (tại Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) tổng số tiền là: 48.860.000 

đồng, trong đó 28.840.000 đồng qua tài khoản: 686605377999 (Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc

Trung Bộ); 20.020.000 qua tài khoản: 101882293385 (Nguyễn Văn Dũng) chi tiết: 



26 NGUYEN THI LIEN 107005624944
18-04-2025 

15:46:55
200.000

27 TA THI QUYNH 1900207003050
18-04-2025 

15:45:14
500.000

28 NGUYEN THI THOA 1047747985
18-04-2025 

15:39:49
500.000

29 PHAM DUC TUAN 47575327
18-04-2025 

15:29:53
1.000.000

30 MBBANK IBFT 9704229247313849
18-04-2025 

15:28:25
100.000

31 DO NGUYEN HUYEN TRANG 1880134262
18-04-2025 

15:26:40
200.000

32 PHAM THI SAU 0281001654546
18-04-2025 

15:26:37
100.000

33 PHAN THI THUY NGA 5900524608
18-04-2025 

15:22:45
200.000

34 NGUYEN THI THUY NGA 0011004373407
18-04-2025 

15:11:56
500.000

35 VU NGOC DUNG 1307197879
18-04-2025 

15:09:34
20.000

36 TRAN THI TUYET NHUNG 7020011743
18-04-2025 

15:03:17
150.000

37 NGUYEN THANH NGAN 7210100695
18-04-2025 

15:02:57
500.000

38 LUONG THI MY THONG 106006579983
18-04-2025 

14:46:20
300.000

39 TRUONG NGOC KIM THU 104003668559
18-04-2025 

14:44:14
150.000

40 NGUYEN THI HONG HOA 0011003011666
18-04-2025 

14:42:16
200.000

41 SACOMBANK 060202042530
18-04-2025 

14:40:55
500.000

42 LE HONG TRUC 3131523582
18-04-2025 

14:18:24
500.000

43 NGUYEN HOA LU 0904882179
18-04-2025 

14:17:25
50.000

44 PHAM THI HUONG 0101000957186
18-04-2025 

13:52:54
500.000

45 NGUYEN THI HOANG UYEN 1032108069
18-04-2025 

13:46:48
1.000.000

46 NGUYEN THI LUYEN 109870746513
18-04-2025 

13:34:09
1.000.000

47 TRAN THI NHAT HA 0391000970663
18-04-2025 

13:33:33
200.000

48 VND-TGTT-NGUYEN DUC THANH NAM 19037041304016
18-04-2025 

13:29:10
200.000

49 PHUNG THI MAI 010519816688
18-04-2025 

13:28:26
50.000

50 LE THI BICH NHAN 6320333508
18-04-2025 

13:26:57
200.000

51 LE THI MINH 2202205060915
18-04-2025 

13:26:36
500.000

52 HA THI THUYEN 6619205628141
18-04-2025 

13:21:58
200.000

53 NGUYEN THI HONG CAM 0043100002605005
18-04-2025 

13:19:42
200.000

54 BACH THI LE 4505215017890
18-04-2025 

13:13:14
200.000

55 VO THI MINH HONG 105000722593
18-04-2025 

13:12:01
800.000

56 NGUYEN THI TRA LINH 4710056565
18-04-2025 

12:53:19
200.000

57 DANG THI TRANG 0912996952
18-04-2025 

12:44:50
100.000

58 HA THI NGOC MAI 0821000025907
18-04-2025 

12:43:30
50.000



59 DAM QUANG DUNG 0909956568
18-04-2025 

12:38:06
200.000

60 VND-TGTT-LE MINH NGUYET QUE 19033754952012
18-04-2025 

12:31:16
200.000

61 HO THI NGOC HUYEN 00683405802
18-04-2025 

12:30:15
100.000

62 HOA THI KIM THANH 0583881868888
18-04-2025 

12:28:53
200.000

63 NGUYEN THI THAO NGUYEN 185690156
18-04-2025 

12:21:59
500.000

64 TRUONG THI THANH LUAN 0989268629
18-04-2025 

12:18:30
100.000

65 PHAN THI MAI HUONG 100008047717
18-04-2025 

12:14:06
100.000

66 NGUYEN THI KIM THANH 5607205018455
18-04-2025 

12:12:10
200.000

67 NGUYEN HAO PHU 130357377
18-04-2025 

12:06:22
200.000

68 DO THI XUAN EN 0912592808
18-04-2025 

12:01:39
200.000

69 LE THI THANH HA 7100336126
18-04-2025 

11:51:09
200.000

70 NGUYEN VAN TUYEN 4280885189
18-04-2025 

11:21:19
300.000

71 TRAN THI LUA 7600200688
18-04-2025 

11:12:59
200.000

72 NGUYEN THI CHINH 2606215000987
18-04-2025 

11:07:09
200.000

73 DAO THI BE 5105205065809
18-04-2025 

11:06:38
100.000

74 NGUYEN THI THAN 0631000431863
18-04-2025 

11:06:17
2.000.000

75 NGUYEN THI HAI YEN 6010166513
18-04-2025 

11:02:00
1.000.000

76 VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN 19022680911015
18-04-2025 

10:58:25
200.000

77 NGUYEN THI MAI TRUC 0421003932253
18-04-2025 

10:38:13
200.000

78 NGUYEN THI BACH TUYET 0031000695153
18-04-2025 

10:20:53
500.000

79 SACOMBANK 050088358128
18-04-2025 

10:18:00
100.000

80 TRAN THI MUI 1036476709
18-04-2025 

10:14:55
100.000

81 HO THANH TRANG 100879577991
18-04-2025 

10:06:10
300.000

82 DUONG TRUONG GIANG 186226849
18-04-2025 

10:03:31
100.000

83 PHAM THAI MY 0441003791796
18-04-2025 

09:55:38
200.000

84 TRUONG HUONG THUY 109876898130
18-04-2025 

09:52:41
50.000

85 NGUYEN MINH TUAN 0531002555079
18-04-2025 

09:49:36
300.000

86 VND-TGTT-DAO TUYET LAN 19021805501020
18-04-2025 

09:48:07
200.000

87 PHAM THI THU GIANG 0081000118155
18-04-2025 

09:48:05
1.000.000

48.860.000TỔNG CỘNG

Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI TỔNG HỢP TRƯỞNG VP ĐẠI DIỆN



Hồ Viết Tứ Nguyễn Văn Dũng


